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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Giá trị của lim𝑥→2(3𝑥2 + 𝑥 + 5) bằng

A. 13 B. 14 C. 19 D. −19

Câu 2. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) =
−3𝑥 + 14

𝑥 − 3
. Giá trị 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 quyết định dấu của đạo hàm bằng

A. 39 B. 5 C. −5 D. 23

Câu 3. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 3𝑥2 − 2𝑥 − 8 có đồ thị (𝐶). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. (𝐶) nhận điểm 𝐽(0; −8) làm tâm đối xứng. B. (𝐶) nhận điểm 𝐼(−1; −4) làm tâm đối xứng.

C. (𝐶) nhận gốc tọa độ 𝑂 làm tâm đối xứng. D. (𝐶) nhận đường thẳng 𝑥 = −1 làm trục đối xứng.

Câu 4. Một hình chữ nhật có diện tích 8649. Chu vi nhỏ nhất của hình chữ nhật bằng

A. 372 B. 374 C. 17298 D. 279

Câu 5. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định và liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên của hàm số cho biết lim
𝑥→−∞

𝑓(𝑥) =

−∞, lim
𝑥→+∞

𝑓(𝑥) = +∞ hàm số đồng biến trên (−∞; −2) và (−1; +∞), nghịch biến trên (−2; −1) 𝑓(−2) =

11, 𝑓(−1) = 4. Số nghiệm của phương trình 𝑓(𝑥) = 9 là

A. 1 B. 3 C. 4 D. 2

Câu 6. Trong không gian cho 16 đường thẳng đôi một chéo nhau. Số cặp đường thẳng chéo nhau bằng

A. 16 B. 120 C. 15 D. 32

Câu 7. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba vectơ 𝑢⃗ = (−4; 1; 2), 𝑣 ⃗ = (−4; 4; 2) và 𝑎⃗ = (0; 6; 0) thỏa mãn 𝑎⃗ = 𝑥𝑢⃗ +
𝑦𝑣.⃗ Cặp số (𝑥; 𝑦) là:

A. (−2; 2) B. (2; −2) C. (2; 2) D. (−2; −2)

Câu 8. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = (2𝑥 − 2)3. Đạo hàm của hàm số là:

A. 𝑓′(𝑥) = 6(2𝑥 − 2)3 B. 𝑓′(𝑥) = 3(2𝑥 − 2)2 C. 𝑓′(𝑥) = 2(2𝑥 − 2)2 D. 𝑓′(𝑥) = 6(2𝑥 − 2)2

Câu 9. Biết cos 𝑥 =
3
5

. Giá trị cos(−𝑥) bằng

A. 
3
5

B. −
3
5

C. 
5
3

D. 0

Câu 10. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝑢⃗ = (1; 2; 2). Giá trị |𝑢⃗|2 bằng

A. 3 B. 25 C. 4 D. 9
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Câu 11. Xác suất của biến cố chắc chắn và của biến cố không thể lần lượt bằng

A. 0 và 1 B. 0 và 0 C. 1 và 1 D. 1 và 0

Câu 12. Cho hàm số 𝑦 =
4𝑥 − 6
5𝑥 − 1

. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là:

A. 𝑦 = 0 B. 𝑦 =
4
5

C. 𝑦 = 6 D. 𝑦 =
5
4

PHẦN II. ĐÚNG/SAI

Câu 13. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 2𝑥3 + 6𝑥2 − 9 có đồ thị (𝐶). Xét đường thẳng 𝑦 = 𝑚 với 𝑚 là tham số thực.

a) Với mọi 𝑚 thực, đường thẳng 𝑦 = 𝑚 luôn cắt (𝐶) tại ba điểm phân biệt.

b) Giá trị cực đại của hàm số bằng −2.

c) Hàm số nghịch biến trên khoảng (−2; 0).

d) Phương trình 𝑓(𝑥) = 1 có đúng 2 nghiệm phân biệt.

Câu 14. Cho hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 12𝑥 + 4.

a) Hàm số có hai điểm cực trị.

b) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ 5.

c) Hàm số đạt cực đại tại 𝑥 = 2.

d) Hàm số đồng biến trên toàn bộ tập số thực.

Câu 15. Cho hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ có cạnh bằng 3. Xét các khẳng định sau.

3

A

B

C

D

A'

B'

C'

D'

a) 𝐴𝐵′2 = 27.

b) Thể tích khối lập phương bằng 27.

c) Diện tích toàn phần của khối lập phương bằng 54.

d) 𝑉𝐴′𝐴𝐵𝐷 =
9
2

.

Câu 16. Cho hàm số 𝑦 = 𝑥3 + 9𝑥2 + 15𝑥 + 1.

a) Hàm số đồng biến trên (−5; −1).

b) Hàm số đồng biến trên (−1; +∞).

c) Giá trị cực đại của hàm số bằng −6.

d) Hàm số không có cực trị.
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PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Đồ thị hàm số 𝑦 =
𝑥2 + 5
𝑥 − 4

 có tiệm cận xiên 𝑦 = 𝑥 + 𝑏. Tính 𝑏.

Câu 18. Cho dãy số (𝑢𝑛) với 𝑢𝑛 =
6𝑛 + 9
𝑛 + 2

. Tính lim 𝑢𝑛.

Câu 19. Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, vùng cấm là hình tròn tâm 𝐼(−3; 3) bán kính 𝑅 = 10. Một tuyến thẳng xuất 

phát từ 𝑃 (7; −27) phải tiếp xúc đường tròn ấy — không được cắt vào miền trong — rồi đi tiếp qua cổng là 

đoạn thẳng nối 𝑈(−45; 48) với 𝑉 (−49; 42). Cổng phải được đi qua ở phần trong đoạn 𝑈𝑉 , và điểm cắt phải 

nằm sau tiếp điểm tính từ 𝑃 . Gọi 𝑇 (𝑢; 𝑣) là tiếp điểm của tuyến hợp lệ. Tính 𝑢 + 𝑣 (trả lời kèm dấu).

Câu 20. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = −2𝑥2 + 4𝑥 + 5. Tính số gia Δ𝑦 = 𝑓(𝑥0 + Δ𝑥) − 𝑓(𝑥0) của hàm số tại 𝑥0 = 3 

ứng với số gia Δ𝑥 = 1 (trả lời kèm dấu).

Câu 21. Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, cho 𝑢⃗ = (−1; −3) và 𝑣 ⃗ = (−1; 6). Tính tổng hai toạ độ của 2𝑢⃗ − 𝑣 ⃗ (trả lời 

kèm dấu).

Câu 22. Lượng cầu theo giá là 𝑞(𝑝) = 270 − 5𝑝 chi phí biến đổi là 8 trên mỗi sản phẩm và chi phí cố định là 

20. Tìm giá bán làm lợi nhuận lớn nhất.
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